
STT Họ và Tên
Số chứng chỉ hành 

nghề được cấp

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tai cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

khác

Ghi chú

1 Lê Văn Nhực 006919/QNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; Chuyên khoa 

Sản phụ khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Giám đốc;

Bác sĩ khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm

Không

2 Nguyễn Tấn Hải 000454/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Nội Khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

3 Lê Thị Thu Quyên 007543/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc
Không

4 Huỳnh Quốc Việt 006218/QNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; Chuyên khoa 

Mắt

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc
Không

5 Võ Văn Nhân 000463/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Nội Khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc
Không

1.     Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TIÊN PHƯỚC

2.     Địa chỉ: Thôn An Trung, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng

3.     Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

4.     Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

I. Tại TTYT Khu vực Tiên Phước

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC TIÊN PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2026



6 Thuỷ Châu Nghĩa 000935/ĐNA-GPHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc
Không

7 Văn Thị Hồng 000948/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

8 Phạm Thị Kim Oanh 005178/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

9 Hồ Quốc Lâm 000963/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

10 Trần Thị Thanh Tâm 000953/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

11 Nguyễn Thị Thu Hà 004468/QNA-CCHN Hộ sinh viên

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên khoa Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc
Không

12 Phạm Thị Ngọc Lệ 000942/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

13 Huỳnh Thị Thu Hiền 004476/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

14 Trần Thị Long 002538/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

15 Lê Thị Diễm Thục 003212/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không



16 Phạm Thị Thu Danh 002554/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

17 Đoàn Thị Xuyên 000947/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và chống độc
Không

18 Phan An Thạch 000459/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Nhi Khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ Trưởng khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

19 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh 000941/ĐNA-GPHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Không

20 Trương Thị Thúy An 000949/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Nội - Nhi - 

truyền nhiễm
Không

21 Trần Thị Phương Thảo 000939/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

22 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 002541/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

23 Trần Thị Mẫn 000940/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

24 Phạm Thị Trúc Thủy 000938/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không



25 Nguyễn Thị Tân Ánh 000036/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

26 Nguyễn Thị Thu Ngọc 000937/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

27 Trần Thị Bích Thảo 004942/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

28 Huỳnh Thị Hồng Ly 000861/ĐNA-GPHN Điều dưỡng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

29 Nguyễn Thị Hồng Huệ 000930/QNA-CCHN Sản phụ khoa

7h00 - 17h00

(Thứ 4, 5, 6 )

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm

07h00 - 

17h00

Thứ 2. 3 

tại Điểm 

trạm Tiên 

Phước 2

30 Trần Thị Hồng 003918/QNG-CCHN Điều dưỡng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm
Không

Đăng ký mới

Từ ngày 04/05/2026

31 Đoàn Văn Hiền 000462/QNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT; Phục hồi 

chức năng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ Trưởng khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng
Không

32 Nguyễn Đức Thành 008574/QNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; Phục hồi 

chức năng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

33 Lê Thành Lợi 001427/ĐNA-GPHN
Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không



34 Võ Thị Thủy Tiên 003987/TTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

35 Nguyễn Thị Bích Hiệp 006533/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng
Không

36 Nguyễn Thị Ánh Thu 003211/QNA-CCHN
Đa khoa; Phục hồi 

chức năng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng trưởng TTYT;

Điều dưỡng viên khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng

Không

37 Nguyễn Thị Linh 000955/QNA-CCHN
Đa khoa; Phục hồi 

chức năng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Không

38 Nguyễn Thị Thu Hà 004380/QNA-CCHN
Đa khoa; Phục hồi 

chức năng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng
Không

39 Huỳnh Ngọc Tạo 009113/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

40 Võ Thị Anh 005570/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

41 Phạm Thị Kim Ca 005780/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

42 Hồ Thị Hoa Thám 002551/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 3 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

07h00 - 

17h00

Thứ 2, 7, 

CN

Trạm Y tế 

Tiên Hiệp



43 Nguyễn Ngọc Niên 004706/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

44 Lê Tấn Sĩ 006696/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

45 Lưu Thị Quý Vy 000984/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2, 3, 4, 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

07h00 - 

17h00

Thứ 5, 7, 

CN

Trạm Y tế 

Tiên An

46 Trần Thị Lạc 006677/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 5)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

07h00 - 

17h00

Thứ 6, 7, 

CN

Trạm Y tế 

Tiên Lãnh

47 Trần Thị Hoài Mến 004510/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng
Không

48 Đỗ Xuân Hoàng 004472/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

49 Lê Văn Toàn 000455/QNA-GPHN Y học cổ truyền

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

50 Cao Thị Hồng Phiếp 000764/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không

51 Lê Thị Như Quỳnh 008680/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Không



52 Nguyễn Thị Thanh Hằng 006676/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

bằng YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 5)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

07h00 - 

17h00

Thứ 6, 7, 

CN

Trạm Y tế 

Tiên Phong

53 Huỳnh Nguyễn Tiên Hiệp 003213/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng
Không

54 Ngô Đình Tú 000458/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Ngoại khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không

55 Hoàng Vũ Hiệp Quốc 000452/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Ngoại khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Ngoại - Phụ sản - Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai mũi 

họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Không

56 Huỳnh Văn Thanh 006033/QNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; Chuyên khoa 

Gây mê hồi sức

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Ngoại - Phụ sản - Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai mũi 

họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Không

57 Phạm Thị Mỹ Hạnh 000815/QNA-CCHN Sản phụ khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không

58 Đỗ Thị Thu Nguyện 000929/QNA-CCHN Hộ sinh viên

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không

59 Võ Thị Xuân Lan 000932/QNA-CCHN Hộ sinh viên

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không



60 Nguyễn Thị Kim Hương 004467/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không

61 Phạm Văn Vân 000816/QNA-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh 

Tai, mũi, họng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Ngoại - Phụ sản - Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai mũi 

họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Không

62 Cao Thị Hạnh 000935/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không

63 Trần Ngọc Minh 003224/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không

64 Nguyễn Thị Kim Thiên 005325/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - Phụ sản - 

 Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh 

dưỡng - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - 

Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt - 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Không

65 Dương Thị Thịnh 005802/QNA-CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng viên khoa Ngoại - Phụ sản - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai 

mũi họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

Không

66 Võ Văn Hùng 001463/QNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; Chuyên khoa 

Sản phụ khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Phó Giám đốc;

Bác sĩ khoa Ngoại - Phụ sản - Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản - Dinh dưỡng - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức - Mắt - Tai mũi 

họng - Răng hàm mặt - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

Không

67 Phan Hoàng Tân 003479/QNA-CCHN
Chuyên khoa Xét 

nghiệm

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không



68 Dương Thị Na 005569/QNA-CCHN
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

69 Nguyễn Hồi Tưởng 000961/QNA-CCHN
Chuyên khoa Xét 

nghiệm

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

70 Nguyễn Thị Quyên 009417/QNA-CCHN
Chuyên khoa Xét 

nghiệm

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

71 Trương Thị Tiên 006712/QNA-CCHN
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

72 Nguyễn Tấn Vũ 007262/QNA-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

Đa khoa; Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Bác sĩ khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư 

y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Không

73 Nguyễn Thị Lưu 000927/QNA-CCHN Hộ sinh viên

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh viên khoa Khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc
Không

74 Trần Cẩm Tú 000962/QNA-CCHN X quang

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

75 Tô Quốc Thắng 002540/QNA-CCHN X quang

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

76 Võ Chí Công 004478/QNA-CCHN Hình ảnh y học

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không

77 Huỳnh Vy Thảo 001731/ĐNA-GPHN Điều dưỡng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
Đăng ký mới

Từ ngày 01/06/2026



78 Đoàn Văn Nhật 007253/HCM-CCHN Kỹ thuật viên X-quang

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
Đăng ký mới

Từ ngày 01/06/2026

79 Đặng Trúc Ly 005554/QNA-CCHN
Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Kỹ thuật viên khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế -Xét Nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

Không
Đăng ký mới

Từ ngày 03/06/2026

1 Bùi Thị Mộng Xuân 000982/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại TYT xã Tiên Phước
Không

2 Trương Thị Mỹ Yến 000950/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại TYT xã Tiên Phước Không

3 Nguyễn Thị Bích Thương 18106/BYT-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại TYT xã Tiên Phước Không

4 Trần Thị Hòa 002542/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Tiên Phước 1
Không

5 Nguyễn Thị Thu Tuyên 003220/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Tiên Phước 1 Không

6 Huỳnh Thị Phương Thảo 005507/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Tiên Phước 1 Không

7 Dũ Thị Hòa Nhung 009260/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại Điểm trạm Tiên Phước 1 Không

II. Tại Trạm Y tế và các Điểm trạm



8 Nguyễn Thị Bích Hà 002552/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Tiên Phước 2 Không

9 Võ Thị Phi Lê 002533/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Tiên Phước 2
Không

10 Nguyễn Thị Hồng Huệ 000930/QNA-CCHN Sản phụ khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2, thứ 3)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Tiên Phước 2

07h00 - 

17h00

Thứ 4,5,6

TTYT KV 

Tiên Phước

11 Lê Thị Quý Hợi 003216/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Tiên Phước 3 Không

12 Võ Thị Tuyết Dung 007188/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Tiên Phước 3 Không

13 Nguyễn Thị Thanh Trúc 007567/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Tiên Phước 3 Không

14 Nguyễn Thị Thanh Hằng 006676/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT

7h00 - 17h00

(Thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Tiên Phước 3

07h00 - 

17h00

Thứ 2, 3, 

4, 5

Trung tâm 

Y tế KV 

Tiên Phước

15 Phạm Thị Thanh Phúc 005620/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Tiên Phước 3
Không

16 Nguyễn Thị Lễ 000879/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại Điểm trạm Tiên Phước 3 Không



17 Nguyễn Công Cương 004471/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại TYT xã Thạnh Bình
Không

18 Mai Tuấn Minh 000867/QNA-GPHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại TYT xã Thạnh Bình Không

19 Bùi Thị Lanh 003221/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại TYT xã Thạnh Bình Không

20 Trương Minh Lập 000974/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại TYT xã Thạnh Bình Không

21 Trần Thị Bích Thảo 006694/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại TYT xã Thạnh Bình Không

22 Hứa Văn Báu 007034/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Bác sĩ KCB tại Điểm trạm Thạnh Bình 1
Không

23 Hồ Thị Yến 005652/BYT-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Thạnh Bình 1 Không

24 Lưu Thị Quý Vy 000984/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Thứ 5)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Thạnh Bình 1

07h00 - 

17h00

Thứ 2, 3, 

4, 6

Trung tâm 

Y tế KV 

Tiên Phước

25 Huỳnh Văn Đô 004707/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Thạnh Bình 1 Không



26 Nguyễn Thị Thanh Thiết 000978/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Thạnh Bình 2
Không

27 Nguyễn Thị Mỹ Thạch 004943/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại Điểm trạm Thạnh Bình 2 Không

28 Nguyễn Thị Phương Thủy 000987/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Thạnh Bình 2 Không

29 Trần Thị Vy 001550/ĐNA-GPHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Thạnh Bình 2 Không
Đăng ký mới

Từ ngày 01/06/2026

30 Phạm Thị Thúy Tiên 002548/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Thạnh Bình 3 Không

31 Bùi Thị Song Sương 002547/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Thạnh Bình 3
Không

32 Phạm Thị Minh Xuyến 009568/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại Điểm trạm Thạnh Bình 3 Không

33 Huỳnh Kim Long 000453/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Bác sĩ KCB tại TYT xã Lãnh Ngọc
Không

34 Hồ Thị Hoa Thám 002551/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Thứ 2)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại TYT xã Lãnh Ngọc

07h00 - 

17h00

Thứ 3, 4, 

5, 6

Trung tâm 

Y tế KV 

Tiên Phước



35 Phạm Thị Truyền 000964/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại TYT xã Lãnh Ngọc Không

36 Võ Quang Tùng 002536/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại TYT xã Lãnh Ngọc Không

37 Thái Thị Mỹ Yến 001217/ĐNA-GPHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Lãnh Ngọc 1
Không

38 Mai Thị Nở 000378/QNA-GPHN Điều dưỡng

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại Điểm trạm Lãnh Ngọc 1 Không
Đăng ký mới

Từ ngày 01/06/2026

39 Trương Công Quý 002535/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Điều dưỡng tại Điểm trạm Lãnh Ngọc 2
Không

40 Trần Thị Cẩm Tú 002534/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Lãnh Ngọc 2 Không

41 Đặng Thị Lượng 007875/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Lãnh Ngọc 2 Không

42 Phạm Anh Quốc 005861/QNA-CCHN Y sĩ đa khoa

Toàn thời gian

7h00 - 11h30, 13h30 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

Khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính, ngày nghỉ và thường trực theo lịch 

phân công của cơ sở.

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Lãnh Ngọc 2 Không

43 Trần Thị Lạc 006677/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; YHCT

07h00 - 17h00

(Thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Lãnh Ngọc 2

07h00 - 

17h00

Thứ 2, 3, 

4, 5

Trung tâm 

Y tế KV 

Tiên Phước



44 Lê Tú Ân 000983/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại TYT xã Sơn Cẩm Hà
Không

45 Lê Thị Thanh Tuyến 003912/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại TYT xã Sơn Cẩm Hà Không

46 Hồ Thị Lệnh 004939/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại TYT xã Sơn Cẩm Hà Không

47 Hồ Thị Ngọc Lệ 002553/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại TYT xã Sơn Cẩm Hà Không

48 Trần Hoàng Hậu 000866/QNA-GPHN Y sĩ đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại TYT xã Sơn Cẩm Hà Không

49 Võ Thế Thạo 001238/ĐNA-GPHN Y sĩ đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại TYT xã Sơn Cẩm Hà Không
Đăng ký mới

Từ ngày 01/06/2026

50 Nguyễn Thị Khánh Vân 000995/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 1 Không

51 Nguyễn Đức Tài 008306/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 1 Không

52 Nguyễn Đình Phú 000944/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 1 Không

53 Nguyễn Thị Hà Trang 004708/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 1
Không



54 Trương Thị Kim Dung 000992/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Người chịu trách nhiệm chuyên môn;

Trưởng trạm y tế xã Sơn Cẩm Hà

Bác sĩ KCB tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 2

Không

55 Nguyễn Thị Cẩm Linh 005326/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; YHCT

7h00 - 17h00

(Thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 2 Không

56 Trương Thị Ánh Trang 007877/QNA-CCHN Đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Điều dưỡng tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 2 Không

57 Nguyễn Thị Phương 006431/QNA-CCHN Phụ sản

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Hộ sinh tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 2 Không

58 Bùi Thị Thiên Hương 004938/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

7h00 - 17h00

(Từ thứ 2 - thứ 6)

KCB ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và 

thường trực theo lịch phân công

Y sĩ KCB tại Điểm trạm Sơn Cẩm Hà 2 Không

Tiên Phước, ngày  08  tháng 06 năm 2026

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Nhực
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